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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6

theo quy định của trường đợt 11 năm 2020 
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
          Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của trường đợt 11 năm 2020  như sau:

I. Chuẩn đầu ra, đối tượng và điều kiện dự thi 
          1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên (khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước) trình độ đại học và cao đẳng  là bậc 2/6 theo quy định của Nhà trường  
         2. Đối tượng dự thi: sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 10, cao đảng chính quy khóa 26 và các sinh viên khóa trước chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định của trường.  
        3. Điều kiện dự thi: Sinh viên có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí theo quy định của nhà trường.
II. Đăng ký dự thi
    1. Cá nhân trực tiếp đến đăng ký hoặc thông qua lớp để đăng ký dự thi với Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

    2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi   
- Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
- Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh.
    3. Lệ phí thi: 200.000đ /4 kỹ năng; Thi lại: 50.000d/1 kỹ năng
    4.  Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
  
- Cơ sở HN: Phòng 209HA3, số 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN. 
              SĐT: 02436339007 hoặc 0772237333 ( cô Hương)
       - Cơ sở NĐ: Phòng A204NA1, số 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định. 
          SĐT: 02283841625 hoặc 0917369569 ( cô Gấm)
III. Thời gian và địa điểm tổ chức thi: 
     1. Thời gian tổ chức thi: 23/07/2020 ( Phụ lục 1) 
     2. Địa điểm tổ chức thi: Tại trường ĐH KTKTCN, số 454 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, HN
IV. Hình thức thi và công nhận kết quả:

     1. Hình thức thi: Thi trực tiếp; thi 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết; dạng thức đề thi (tham khảo Phụ lục 2). Thời gian làm bài cho từng kỹ năng cụ thể như sau:

- Kỹ năng Nghe: Thi trắc nghiệm trên giấy 25 phút 

- Kỹ năng Nói: Thi nói trực tiếp 10 phút 

- Kỹ năng Đọc: Thi trắc nghiệm trên giấy 40 phút 

- Kỹ năng Viết: thi tự luận 35 phút 

      2. Công nhận kết quả: các thí sinh có điểm trung bình cộng của 4 bài thi Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt từ 5 điểm trở lên (không có bài thi nào bị điểm liệt dưới 3 điểm) thì được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của trường.
V. Tổ chức thực hiện: 
- Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học làm đầu mối cho việc tổ chức thi theo đúng quy định của Nhà trường, chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc tổ chức thi;
- Khoa Ngoại ngữ: Thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, phân công giảng viên coi thi, chấm thi, chấm thi theo đúng tiến độ và quy định; 
           - Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Pháp chế và các phòng chức năng có liên quan phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trong việc tổ chức thi theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Căn cứ vào thông báo trên yêu cầu các Phòng, Khoa có liên quan, Trung tâm Ngoại ngữ &Tin học, các sinh viên có tên trong danh sách dự thi thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình ./.
	Nơi nhận: 

 - Website trường
- Lưu VT, TTNNTH
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã Ký)
    TS. Trần Hoàng Long

 


PHỤ LỤC 3
 DẠNG THỨC ĐỀ KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO  SINH VIÊN 
HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

(Kèm theo thông báo số:  400  /TB-ĐHKTKTCN ngày 17  tháng  07  năm 2019)
I. BÀI ĐỌC: 40 phút gồm 4 phần:  40 câu  
- Phần 1: 5 câu hỏi. Đọc và chọn từ có phát âm khác trong số các từ đã cho trong 1 dãy
- Phần 2:  20 câu hỏi.  Đọc 20 câu độc lập mỗi câu có một từ bỏ trống, chọn 1 từ đúng trong các từ cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) để điền vào chỗ trống. Các chỗ trống này cho phép kiểm tra kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa và kiến thức trong môi trường công việc liên quan đến hoạt động kinh tế, kinh doanh và cuộc sống.
- Phần 3: 7 câu hỏi.  Có thể lựa chọn một trong hai hình thức bài tập sau: 1) đọc 5 biển quảng cáo, bảng báo hiệu thường gặp trong đời sống hàng ngày hoặc trong công việc  (dạng hình ảnh không có chữ hoặc có ít chữ) hoặc thông báo ngắn, sau đó chọn một câu trả lời đúng trong 4 câu cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD); 2) đọc 5 đoạn mô tả ngắn, mỗi đoạn khoảng 3 câu, sau đó chọn các bức tranh tương ứng với đoạn mô tả (5 bức tranh), có nội dung liên quan đến môi trường công việc liên quan đến hoạt động kinh tế, kinh doanh và cuộc sống.
- Phần 4: 8 câu hỏi. Đọc hai bài, mỗi bài khoảng 120-150 chọn các câu trả lời Đúng hoặc Sai hoặc lựa chọn câu trả lời đúng trong 4 khả năng A, B, C, D. Bài đọc có thể lấy từ báo, tạp chí dễ hiểu, dạng phổ biến kiến thức, thường thấy trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. 
Yêu cầu chung: 1) Bài đọc viết theo ngôn ngữ đơn giản, có bố cục rõ ràng; 2) Chủ đề quen thuộc, liên quan tới môi trường công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và cuộc sống trong giới kinh doanh (có thể lấy từ báo, tạp chí, tài liệu giáo dục, truyện, các mục trong bách khoa toàn thư…); 3) Lượng từ mới không vượt quá 10% của trình độ A2. 
2. BÀI VIẾT: 4 phần (10 điểm) 

- Phần 1: 5 câu hỏi (2,5  điểm). Cho sẵn các từ, tập hợp từ, hoàn thành câu dựa vào các từ đã cho đảm bảo đúng ngữ pháp.

- Phần 2: 5 câu hỏi (2,5  điểm). Cho sẵn 5 câu, viết lại các câu đó với những cách diễn đạt khác đã được gợi ý bằng 1-2 từ sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi.

- Phần 3: (2,5  điểm). Viết một tin nhắn, một bản ghi nhớ / một tin nhắn trong công viêc theo yêu cầu cho sẵn.

- Phần 4: (2,5  điểm).  Viết 1 bài viết ngắn khoảng 100 -120 từ. Đây là dạng bài viết có nội dung liên quan đến môi trường công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và cuộc sống trong giới kinh doanh, thường là viết dựa trên một tài liệu gợi ý cho sẵn. Một số dạng bài thường dùng: viết một lá đơn xin việc sau khi đọc một quảng cáo việc làm; viết một lá thư mời hay thư phàn nàn về một sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã mua hàng hoặc dùng dịch vụ theo một quảng cáo; điền vào một mẫu tờ khai trong đó có 2 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 4 - 5 dòng; viết thư trả lời để cảm ơn, xin lỗi, giải thích một sự việc hay dặn dò, đưa lời khuyên cho ai đó; viết một đoạn để nêu lên ý kiến, hoặc nhận định của mình về một vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh hoặc viết về chủ đề như Bản thân; nhà cửa, gia đình, môi trường công việc; cuộc sống hàng ngày; thời gian rỗi; đi lại, du lịch; nhận xét, miêu tả sản phẩm,...
3. BÀI THI NGHE: Thời gian: 25 phút- 25 câu (0,4 đ /câu) 
Bài thi Nghe hiểu gồm 02 phần:
- Phần 1: 15 câu hỏi (6 điểm). Có thể lựa chọn nghe 5 đoạn hội thoại ngắn rồi đánh dấu vào 5 bức tranh/ hình ảnh đúng, mỗi hội thoại có 4 - 6 lần đổi vai; hoặc nghe một đoạn hội thoại dài để chọn 5 câu Đúng hoặc Sai với nội dung; hoặc nghe một đoạn độc thoại ngắn rồi đánh dấu vào 5 đồ vật/ sự việc.
- Phần 2: 10 câu hỏi (4 điểm). Nghe một đoạn hội thoại hay độc thoại. Điền vào 10 chi tiết bỏ trống trong bài. Chỗ trống thường là thông tin quan trọng.
Yêu cầu chung: 1) Thí sinh có 5 phút để nghe hướng dẫn cách làm bài, sau đó được nghe mỗi bài 2 lần, vừa nghe vừa trả lời câu hỏi; 2) Thời gian mỗi phần nghe không quá 15 phút (kể cả thời gian làm bài); 3) phát ngôn rõ ràng, tốc độ từ chậm đến trung bình; 4) chủ đề cụ thể, bối cảnh giao tiếp quen thuộc, liên quan đến môi trường công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và cuộc sống trong giới kinh doanh; 5) lượng từ mới không quá 5% của trình độ A2.
4. BÀI THI NÓI 
Bài thi Nói gồm 4 phần, thời gian cho mỗi thí sinh từ 10 - 12 phút.
Mô tả các phần:
Thí sinh bốc thăm 1 trong số các chủ đề nói của trình độ A2 liên quan tới 4 lĩnh vực cá nhân, nghề nghiệp, các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh như: Bản thân; nhà cửa, gia đình, môi trường công việc; cuộc sống hàng ngày; thời gian rỗi; đi lại, du lịch; nhận xét, miêu tả sản phẩm,...Thời gian chuẩn bị khoảng 5 - 7 phút (không tính vào thời gian thi)
- Phần 1:  thí sinh nói một số câu về tiểu sử bản thân để giáo viên đánh giá khả năng giao tiếp xã hội của thí sinh.
- Phần 2:  Miêu tả: GV đưa ra bức tranh hoặc chiếc vé hoặc 1 đồ vật bất kỳ và yêu cầu hs trả lời câu hỏi (nếu hỏi 2 hs thì sẽ 1 hỏi , 1 trả lời và ngược lại)
- Phần  3:  Nói theo chủ đề : Thí sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm. Phần trình bày phải có bố cục rõ ràng, giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết luận, biết sử dụng phương tiện liên kết ý. Tránh liệt kê hàng loạt mà không phát triển kỹ từng ý.
- Phần 4: Hội thoại tự do: Giáo viên và thí sinh hội thoại mở rộng thêm về những vấn đề có liên quan đến chủ đề vừa trình bày. Trong phần hội thoại, giáo viên đặt các câu hỏi phản bác hoặc thăm dò ý kiến, thí sinh phải trình bày được quan điểm và đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.
NỘI DUNG ÔN TẬP CỤ THỂ
1. Ngữ pháp
· Thì động từ
· So sánh tính từ, trạng từ
· Câu điều kiện
· Câu chủ động- bị động
· Câu trực tiếp- gián tiếp
· Giới từ
· Cấu tạo từ 

2. Đọc hiểu
· Đọc trả lời câu hỏi
· Đọc điền từ vào chỗ trống
3. Bài viết
· Viết lại câu giữ nguyên ý

· Hoàn thành câu dựa vào từ cho sẵn
-  Viết thư theo chủ đề: Viết về ngày tết cổ truyền Việt Nam, viết về thành phố quê hương , thủ đô của bạn, viết về thời tiết và các hoạt động vui chơi giải trí bạn có thể gợi ý cho bạn mình khi đến thăm Việt nam, viết về nghề nghiệp tương lai, viết giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của quê hương ban.

